
No. Student ID First name Last name Birth-place  Major Type

1 112000290 Phạm Minh Quân Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

2 110000054 Trần Ngọc Long Bà Rịa-vũng Tàu Công nghệ thông tin Chính quy

3 512000224 Ngô Đoàn Thanh Trường Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

4 408000542 La Nguyễn Khánh Hùng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

5 413000053 Hồ Quang Lộc Bến Tre Công nghệ thông tin Chính quy

6 312000029 Nguyễn Dương Thiên Bảo Đà Nẵng Công nghệ thông tin Chính quy

7 112000791 Nguyễn Hải Đăng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

8 112000660 Phạm Quang Huy Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

9 112001068 Sar Leang Campuchia Công nghệ thông tin Chính quy

10 112000830 Nguyễn Văn Nhứt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

11 112001069 Sar Sovann Campuchia Công nghệ thông tin Chính quy

12 112001067 Leng Thavy Cambodia Công nghệ thông tin Chính quy

13 112000229 Đỗ Quốc Tín Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

14 112000037 Lê Minh Tùng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

15 111001000 Thân Thế Đạt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

16 112000981 Hoàng Sỹ Hùng Quảng Bình Công nghệ thông tin Chính quy

17 111000957 Huỳnh Chí Hiếu Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

18 110000161 Phòng Chí Công Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

19 312000087 Trần Mạnh Hùng Quảng Bình Công nghệ thông tin Chính quy

20 112000022 Đinh Hoàng Tuấn Kiệt Bà Rịa - Vũng TàuCông nghệ thông tin Chính quy

21 111001802 Trần Phúc Thịnh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

22 111000062 Huỳnh Trần Đạt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

23 111000175 Trạc Anh Tài Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

24 111001296 Nguyễn Hoàng Ân Long An Công nghệ thông tin Chính quy

25 111001017 Phạm Tấn Tài Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

26 415000565 Nguyễn Trung Chánh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

27 415000595 Ngô Minh Trí Đức Ninh Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

28 415000576 Vũ Đức Huy Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

29 415000585 Nguyễn Duy Quang Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

30 415000569 Dương Thanh Quí Lâm Đồng Công nghệ thông tin Chính quy

31 415000566 Ngô Quang Trí Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

32 415000588 Tô Anh Văn Lâm Đồng Công nghệ thông tin Chính quy

33 110000500 Đào Minh Hải Hà Tây Công nghệ thông tin Chính quy

34 110002890 Nguyễn Văn Diện Quảng Nam Công nghệ thông tin Chính quy

35 110000499 Đặng Trung Hiếu Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

36 112000699 Trần Thị Nữ Phúc Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

37 312000490 Đỗ Thị Mỹ Ngân Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

38 112000403 Đỗ Cẩm Tiên Kiên Giang Công nghệ thông tin Chính quy

39 112001008 Nguyễn Quốc Trung Tiền Giang Công nghệ thông tin Chính quy

40 112000010 Văn Thị Mỹ Trinh Sông Bé Công nghệ thông tin Chính quy

41 312000391 Đặng Minh Trí Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy
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42 112000273 Trần Tuấn Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

43 112000406 Nguyễn Hoàng Kiên Thanh Hóa Công nghệ thông tin Chính quy

44 311001127 Đặng Lê Bảo Châu Đăk Lăk Công nghệ thông tin Chính quy

45 111002862 Nguyễn Hoàng Anh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

46 111001040 Trần Quốc Bảo Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

47 415000591 Đặng Huyền My Tiền Giang Công nghệ thông tin Chính quy

48 109002366 Đinh Trọng Kim Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

49 D02101109 Bùi Thanh Tùng Hưng Yên Công nghệ thông tin Chính quy

50 108000284 Cao Nguyễn Thành Trung Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

51 D06101244 Mai Hoàng Tuấn Bình Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

52 109000691 Nguyễn Hữu Kỷ Quảng Nam Công nghệ thông tin Chính quy

53 107000290 Trần Cao Phước An An Giang Công nghệ thông tin Chính quy

54 109000494 Đặng Văn Báu Lâm Đồng Công nghệ thông tin Chính quy

55 408000087 Nguyễn Hữu Đạt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

56 412000294 Nguyễn Hải Hoàng Sông Bé Công nghệ thông tin Chính quy

57 412000316 Đoàn Trung Diệp Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

58 413000229 Ngô Đăng Thoa Hà Tĩnh Công nghệ thông tin Chính quy

59 512000222 Nguyễn Duy Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

60 110000653 Châu Phi Thuyền Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

61 109003716 Đặng Thị Quỳnh Nga Nam Định Công nghệ thông tin Chính quy

62 107001525 Nguyễn Hồng Phước Trà Vinh Công nghệ thông tin Chính quy

63 108000252 Vũ Thị Thúy Phượng Sông Bé Công nghệ thông tin Chính quy

64 110000179 Phan Bá Anh Hà Tĩnh Công nghệ thông tin Chính quy

65 110000303 Bùi Thanh Long Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

66 110000952 Nguyễn Liêng Hữu Phát Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy

67 110000754 Trần Trọng Sơn Lâm Đồng Công nghệ thông tin Chính quy

68 311000561 Đào Vũ Hải Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

69 411000191 Lê Văn Quân Thanh Hóa Công nghệ thông tin Chính quy

70 113001944 Saphangthong Anousith Lào Công nghệ thông tin Chính quy

71 113001945 Namsavanh Phonexay Xiêngkhoang Công nghệ thông tin Chính quy

72 313000244 Trương Hoài Vươn Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

73 313000341 Nguyễn Tấn Xuân Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

74 413000021 Nguyễn Hùng Anh Bình Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

75 113001727 Đinh Hồng Ân Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

76 307000253 Lê Minh Tâm Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy


